
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

 
Số: 1950/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Long Khánh, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

“Đạt chuẩn văn hóa” năm 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình 
tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 
văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 

Xét Tờ trình số 32/TTr-LĐLĐ ngày 12/11/2021 của Liên đoàn Lao động 
thành phố - Chủ nhiệm Chương trình 3 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây đựng 
đời sống văn hóa thành phố về việc đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” năm 2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận 160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn 

hóa” năm 2021 như sau: 
1. Công nhận 149 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ vững danh hiệu “Đạt 

chuẩn văn hóa” năm 2021 (gồm 103 cơ quan, đơn vị và 46 doanh nghiệp). 
2. Công nhận lần đầu đối với 06 đơn vị, doanh nghiệp (gồm 01 đơn vị và 

05 doanh nghiệp). 
3. Xác nhận đăng ký lần đầu đối với 05 đơn vị, doanh nghiệp (gồm 01 đơn 

vị và 04 doanh nghiệp). 
(Danh sách kèm theo) 
Điều 2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được cấp giấy công nhận cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” năm 2021 của Chủ tịch UBND 
thành phố phát huy thành tích đã đạt được, triển khai thực hiện giữ vững danh 
hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” trong thời gian tới. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- CT, PCT .UBND TP; 
- Chánh, Phó VP; 
- Lưu: VT, TH (VX). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Bùi Quốc Thể 



DANH SÁCH 
149 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP 

GIỮ VỮNG DANH HIỆU ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 

 của Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh) 
 
I. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: (103) 
01. Văn phòng Thành ủy 
02. UBMTTQ Việt Nam thành phố  
03. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 
04. Hội Cựu chiến binh thành phố 
05. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố  
06. Liên đoàn Lao động thành phố 
07. Hội Nông dân thành phố 
08. Hội Chữ thập đỏ thành phố 
09. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố 
10. Thành đoàn Long Khánh 
11. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 
12. Thanh tra thành phố  
13. Phòng Kinh tế 
14. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
15. Phòng Quản lý đô thị 
16. Phòng Tài nguyên và Môi trường 
17. Phòng Văn hóa và Thông tin 
18. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
19. Phòng Y tế 
20. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
21. Phòng Dân tộc 
22. Phòng Nội vụ 
23. Phòng Tư pháp 
24. Công an thành phố 
25. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 
26. Trung tâm Chính trị thành phố 
27. Chi cục Thống kê thành phố  
28. Chi cục Thuế Khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ  
29. Kho bạc Nhà nước Long Khánh  
30. Ban Quản lý Dự án thành phố  
31. Ban Quản lý Chợ Long Khánh  
32. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố 
33. Bảo hiểm Xã hội thành phố  
34. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố 
35. Trung tâm Y tế thành phố 
36. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh 
37. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố  
38. Tòa án Nhân dân thành phố  
39. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố  
40. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 
41. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Long Khánh 
42. Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố 



43. Phòng Công chứng số 3 tỉnh Đồng Nai 
44. UBND phường Xuân An 
45.  UBND phường Xuân Trung 
46. UBND phường Xuân Bình 
47. UBND phường Xuân Hòa 
48. UBND phường Phú Bình 
49. UBND xã Bảo Vinh 
50. UBND xã Bảo Quang 
51. UBND xã Bình Lộc 
52. UBND xã Xuân Lập 
53. UBND xã Hàng Gòn 
54. UBND xã Xuân Tân 
55. UBND xã Bàu Sen 
56. UBND xã Bàu Trâm 
57. UBND xã Suối Tre 
58. Trường Mầm non Hoa Hồng 
59. Trường Mầm non Sơn Ca 
60. Trường Mẫu giáo Thanh An 
61. Trường Mầm non An Bình 
62. Trường Mầm non Ánh Dương 
63. Trường Mầm non Tuổi Thơ 
64. Trường Mầm non Xuân Thanh 
65. Trường Mầm non Xuân Tân 
66. Trường Mầm non Bảo Quang 
67. Trường Mầm non Phú Bình 
68. Trường Mầm non Vành Khuyên 
69. Trường Mầm non 19/5 
70. Trường Mầm non An Lộc 
71. Trường Mầm non Sen Hồng 
72. Trường Mầm non Hoa Sen 
73. Trường Mầm non Hàng Gòn 
74. Trưởng Mầm non Bình Minh 
75. Trường Tiểu học Long Khánh 
76. Trường Tiểu học Lê Văn Tám 
77. Trường Tiểu học Trần Phú 
78. Trường Tiểu học Xuân Trung 
79. Trường Tiểu học Phú Bình 
80. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 
81. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 
82. Trường Tiểu học Nguyễn Du 
83. Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh 
84. Trường Tiểu học Lê Lợi 
85. Trường Tiểu học Bàu Sen 
86. Trường Tiểu học Xuân Lập 
87. Trường Tiểu học Trưng Vương 
88. Trường Tiểu học Hùng Vương 
89. Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 
90. Trường Tiểu học Kim Đồng 
91. Trường Tiểu học Hòa Bình 



92. Trường Tiểu học Bảo Vinh 
93.Trưởng Tiểu học - THCS Nguyễn Thái Bình  
94. Trường THCS Lê Quý Đôn 
95. Trường THCS Chu Văn An 
96. Trường THCS Xuân Lập 
97. Trường THCS Lê A 
98. Trường THCS Ngô Quyền 
99. Trường THCS Bảo Quang 
100. Trường THCS Xuân Tân 
101. Trường THCS Hàng Gòn 
102. Trường THCS Nguyễn Trãi 
103. Trường THCS Hồ Thị Hương 
II. DOANH NGHIỆP: (46) 
01. Công ty TNHH Thanh Sơn Tính 
02. Quỹ Tín dụng nhân dân Cao su Đồng Nai 
03. Hợp tác xã Môi trường Trúc Anh 
04. Công ty TNHH Great Super (Việt Nam) 
05. Công ty TNHH Iwasaki 
06. Công ty Cổ phần Bảo Thắng. 
07. Công ty TNHH Hoàng Gia Luân. 
08. Công ty TNHH Hoàng Huy Hoàng. 
09. Công ty TNHH Duy Hoàng. 
10. Siêu thị Hoàng Đức - Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoàng Đức. 
11. Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Bách Tùng. 
12. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Thành Thắng. 
13. Công ty TNHH Gum Sung Vina. 
14. Công ty TNHH Kowide Outdoors. 
15. Công ty TNHH Quốc Tâm. 
16. Công ty TNHH Hồng Hà 
17. Chi nhánh Công ty TNHH BL Leatherbank 
18. Công ty TNHH 2J Vina 
19. Công ty TNHH Ci Bao 
20. Công ty TNHH I & I HCM 
21. Công ty TNHH MTV An Khánh Bình 
22. Công ty TNHH Dong Yang 
23. Công ty TNHH Sam Hoa - Chi nhánh Đồng Nai 
24. Công ty TNHH TACN Hòa Phát ĐN 
25. Công ty TNHH Lee Yone VLF 
26. Công ty TNHH Phúc Gia Huy 
27. Công ty TNHH Đông Nhật Huy 
28. Công ty TNHH Vinh Phương Anh 
29. Công ty TNHH Khánh Kim Hải 
30. Công ty Cổ phần kết cấu thép ATAD Đồng Nai 
31. Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su Xuân Khánh 
32. Công ty TNHH Minh Huy 
33. Công ty TNHH Primo (Việt Nam) 
34. Công ty TNHH Exact Wood (Việt Nam) 
35. Công ty TNHH NYG (Việt Nam) 
36. Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 



37. Nông trường Hàng Gòn - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 
38. Nông trường An Lộc - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 
39. Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 
40. Xí nghiệp Chế biến cao su - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 
41. Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn 
42. Công ty Cổ phần Chế biến gỗ cao su Đồng Nai 
43. Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp 
44. Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai 
45. Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh 
46. Công ty TNHH Prowell. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH  
06 ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LẦN ĐẦU NĂM 2021 
 (Kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 

 của Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh) 
 
 
I. ĐƠN VỊ: (01) 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố 
II. DOANH NGHIỆP: (05)  
1. Công ty TNHH JY Collection 
2. Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long Khánh 
3. Công ty TNHH MTV Chiếm Minh 
4. Công ty TNHH FTT Vina 
5. Công ty TNHH Nyan Kids Đồng Nai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DANH SÁCH 

05 ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU NĂM 2021 
 (Kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày  23/11/2021 

 của UBND thành phố Long Khánh) 
 

I. ĐƠN VỊ: (01) 
1 . Trường Mầm non Song ngữ Lạc Hồng 
II. DOANH NGHIỆP: (04) 
1. Công ty TNHH Trần Gia Hân 
2. Công ty TNHH Da Việt Cường 
3. Công ty TNHH Lương Gia 
4. Công ty TNHH Golden Farm 
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